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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN ĐẦU NĂM HỌC 2025-2026 

Căn cứ công văn số 1934/SGD ĐT-GDMT, ngày 17 tháng 7 năm 2024 về 

việc triển khai thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT quy định về công khai trong hoạt 

động của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; 

Thực hiện Kế hoạch số 220/KH-TH-THCSTT ngày 16 tháng 9 năm 2025 về kế 

hoạch nhiệm vụ năm học 2025-2026 của trường TH-THCS Thanh Trường. 

Thực hiện Kế hoạch số 221/KH-TH-THCSTT ngày 17 tháng 9 năm 2025 về kế 

hoạch thực hiện công khai năm học 2025-2026 của trường TH-THCS Thanh 

Trường. 

Trường TH-THCS Thanh Trường công khai trong trường học đầu năm học 

2025-2026 như sau: 
 

NỘI DUNG CÔNG KHAI 

 

Mục 1. CÔNG KHAI CHUNG ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC 

Điều 4. Thông tin chung về cơ sở giáo dục 

  1. Tên cơ sở giáo dục: Trường TH-THCS Thanh Trường, phường Điện 

Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 

  2. Địa chỉ trụ sở chính và các địa chỉ hoạt động khác của cơ sở giáo dục, 

điện thoại, địa chỉ thư điện tử, cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện 

tử của cơ sở giáo dục (sau đây gọi chung là cổng thông tin điện tử). 

Khu tái định cư số 1, phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 

Thư điện tử: ththcsthanhtruong2024@gmail.com 

Trang web: https://thcsthanhtruong.pgdtpdienbienphu.edu.vn/ 

  3. Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu của cơ sở giáo dục. 

Sứ mạng: Phát triển những giá trị cốt lõi 5 phẩm chất và 10 năng lực. 

Tầm nhìn: Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục toàn 

diện, là mô hình giáo dục hiện đại, tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của đất 

nước và thời kỳ hội nhập. Là một trong những trường TH-THCS Thanh Trường 

có chất lượng giảng dạy trong phường Điện Biên Phủ. Đào tạo thế hệ học sinh 

có truyền thống tự hào là học sinh trường TH- THCS Thanh Trường, là những 

công dân có ích cho gia đình và xã hội, là những con ngươi mới XHCN, có 

phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực làm chủ cuộc sống, phát triển đầy đủ về thể 
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lực và trí lực để sống làm việc và hội nhập toàn cầu. 

Mục tiêu: 

1. Về duy trì sỹ số: Duy trì sĩ số 817/817 =100% (không có học sinh bỏ học trừ lí do 

chuyển trường, ốm đau dài hạn) 

- Cấp TH: Huy động học sinh 6 - 10 tuổi ra lớp 464 học sinh, đạt 100%, trong đó: học 

sinh 6 tuổi vào lớp 1: 76 học sinh, đạt 100%.  

- Cấp THCS: Huy động học sinh 11-14 tuổi ra lớp 373/373 học sinh, đạt 100%, trong 

đó: học sinh 11 tuổi vào lớp 6: 64 học sinh, đạt 100%.  

2. Chất lượng giáo dục:  

a) Cấp TH  

Tổng 

số 

Năng lực Phẩm chất Học tập 

Tốt Đạt CCG Tốt Đạt 
CC

G 
XS HTT HT CHT 

490 

306= 

62,4% 

184= 

37,6% 

0= 

0% 

394= 

80,4 % 

96= 

19,6 % 

0= 

0% 

127= 

25,9 % 

139= 

28,4% 

224= 

45,7% 

0= 

0% 

 b) Cấp THCS 

Tổng 

số 

Kết quả rèn luyện Kết quả học tập 

Tốt Khá Đạt CCG Tốt Khá Đạt CCG 

327 315 =  

96,3% 

12= 

3,6% 

0= 

0% 

0= 

0% 

103 =  

31,5% 

126= 

38,5% 

98= 

30% 

0= 

0% 

c) Khen thưởng 

Năm học Nội dung khen Số lượng 

2025-2026 

HS Xuất sắc (cấp TH) (mức 1) 125/490=  25,5% 

HS Hoàn thành Tốt (mức 2) 139/490= 28,4% 

Khen thưởng đột suất, điểm thi cao 50/490=10,2% 

  

HS xuất sắc (Cấp THCS) 19/327= 5,8% 

HS giỏi  (Cấp THCS)  84/327= 25,7% 

Khen thưởng đột suất, điểm thi cao 70/327=21,4% 

 

Khen thưởng cuối năm: 

Cấp TH (490HS) 

Hs Hoàn thành xuất sắc các 

nội dung học tập và rèn 

luyện 

(Mức 1) 

HS hoàn thành tốt các nội dung 

học tập và rèn luyện/HS tiêu 

biểu. 

(Mức 2) 

Đột suất, điểm thi cao 

125= 25,5 % 139= 28,4% 50= 10,2% 

Lớp có thành tích trong HT và rèn luyện: 9 lớp  

 

Cấp THCS (327 HS) 

Lớp HSXX HSG Đột suất, điểm thi cao 

6,7,8,9 (327) 19 = 5,8% 84 = 25,7% 70= 21,4% 

Lớp có thành tích trong HT và rèn luyện: 5 lớp  

 

3. Các cuộc thi các cấp 
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HSG cấp tỉnh lớp 9: 12 giải (có 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 6 giải KK), cấp Phường 

lớp 9: 15 giải (có 1 giải nhất,2 giải nhì, 3 giải ba, 6 giải KK), cấp trường lớp 9 15 giải (có 1 

giải nhất, 3 giải nhì, 4  giải ba, 5 giải KK). 

Thi Olimpic 6,7,8 cấp trường: 30 giải (có 2 giải nhất, 7 giải nhì, 9 giải ba, 14 giải KK). 

Thi Olimpic 4,5 cấp trường: 110 giải (có 8 giải nhất, 21 giải nhì, 29 giải ba, 52 giải 

KK). 

Thi văn hay chữ đẹp 1,2,3 cấp trường: 50 giải (có 5 giải nhất, 10 giải nhì, 15 giải ba, 20 

giải KK). 

 

Thi KHKT cấp phường: 1 giải C, thi STTTNNĐ cấp phường: 2 giải C 

Tỉ lệ tốt nghiệp THCS: 67/67 = 100% 

Thi đỗ vào các trường THPT 100% trong đó Thi đỗ LQĐ và LTV ít nhất 15% số HS 

lớp 9  

Cuộc thi trên Internet  

Cấp TH 

 

Môn thi Cấp 
Giải 

nhất 
nhì 

Giải 

ba 

Giải 

KK 

Hoàn thành 

tốt/Hoàn thành 

Toán, tiếng Anh, 

TNTVqua mạng 

Internet (TH) 

Trường 13 45 66 106  

Phường 31 70 69 22  

Tỉnh 12 16 20 35  

Quốc gia 0 0 0 0 5 

Cấp THCS 

Môn Cấp 
Giải vàng 

(Nhất) 

Giải bạc 

(Nhì) 

Giải đồng 

(Ba) 
Giải KK 

Toán, tiếng anh, 

KHTN qua mạng 

Internet (THCS) 

Trường 5 7 10 25 

Phường 4 5 8 25 

Tỉnh 3 4 6 12 

 Quốc gia 0 0 1 3 

 

4. Các nội dung giáo dục khác 

Nội dung Năm học 2025-2026 

Lớp có thành tích trong HT và rèn luyện 13/25 lớp 

HSTN lớp 9 67/67 = 100% 

HS HTCTTT lớp 5 109/109 = 100% 

HS chuyển lớp (Cấp THCS) 327/327 = 100% (5KT) 

HS chuyển lớp (Cấp TH) 492/492 = 100 % (12KT)  

 

4. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của cơ sở giáo dục. 

Trường TH - THCS Thanh Trường tiền thân là trường PTCS Thị trấn Nông 

Trường thành lập năm 1965. Trường gần sát với di tích lịch sử Đồi bản Kéo. 

Nơi đây là một cứ điểm trọng yếu thuộc phân khu Bắc của tập đoàn cứ điểm 
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trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.  Năm 2001 trường được tách ra thành 

Trường Tiểu học và trường THCS theo Quyết định số 1025/2001/QĐ-UB ngày 

12 tahngs 7 năm 2021  của ủy ban nhân dân huyện Điện Biên, mang tên là 

trường Tiểu học Nông Trường xã Thanh Luông và trường THCS Nông Trường 

xã Thanh Luông. Là những ngôi trường có bề dày thành tích luôn đi đầu trong 

các hoạt động của huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

Năm 2003 TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên quy hoạch lại, mở rộng địa 

giới hành chính trường thuộc về TP Điện Biên Phủ Điện Biên phủ. Ngày 

15/12/2003 Trường được đổi tên thành trường Tiểu học Thanh Trường và 

trường THCS Thanh Trường thuộc phường Thanh Trường tại Quyết định số: 

402/2003/QĐ-UB ngày 15 tháng 12 năm 2003 nhân dân TP Điện Biên Phủ, 

Tỉnh Điện Biên. Những năm này cơ sở vật chất của nhà trường còn gặp rất nhiều 

khó khăn, thiếu thốn nhưng tập thể sư phạm nhà trường vẫn khắc phục khó khăn 

để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhiều năm liền trường đạt danh Tập thể Lao 

động tiên tiến xuất sắc và đươc các cấp tặng giấy khen, Bằng khen. Trường được 

công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2: Cấp TH năm 2012 và được thẩm định lại vào 

năm 2017; cấp THCS năm 2015. Công nhận trường đạt tiêu chuẩn chất lượng cấp độ 3 

(cấp TH năm 2018; cấp THCS năm 2017); Công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 

2 và  trường đạt tiêu chuẩn chất lượng cấp độ 3 năm 2020 và hoàn thiện hồ sơ minh chứng 

để thẩm định lại cuối năm học 2024-2025 và được công nhận lại tháng 7/2025 (Quyết 

định số 976/QĐ-SGDĐT, ngày 30 tháng 7 năm 2025  về việc công nhận trường đạt chuẩn 

quốc gia mức độ 2). 

Từ 01 tháng 01 năm 2020 trường được sáp nhập từ Trường TH Thanh 

Trường và Trường THCS Thanh Trường theo quyết định số 2078/QĐ-UBND 

ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân TP Điện Biên Phủ và mang 

tên Trường Tiểu học – THCS Thanh Trường thuộc phường Thanh Trường.  

Từ 1/7/2025 khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp trường tên: 

Trường TH-THCS Thanh Trường, phường Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên. 

 

5. Thông tin người đại diện pháp luật hoặc người phát ngôn hoặc 

người đại diện để liên hệ, bao gồm: Họ và tên, chức vụ, địa chỉ nói làm việc; 

số điện thoại, địa chỉ thư điện tử. 

Hiệu trưởng: Dương Thị Hoa 

Số điện thoại: 0914.899.197 

Thư điện tử: duonghoa80@gmail.com 

6. Tổ chức bộ máy 

a) Quyết định thành lập, cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, cho phép 

hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục hoặc phân 

mailto:duonghoa80@gmail.com
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hiệu của có sở giáo dục (nếu có): 

Quyết định số 2078/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban 

nhân dân TP Điện Biên Phủ. 

b) Quyết định công nhận hội đồng trường, chủ tịch hội đồng trường và 

danh sách thành viên hội đồng trường; 

Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 03/2/2023 của UBND TP Điện Biên 

Phủ về việc thành lập Hội đồng trường TH-THCS Thanh Trường nhiệm kỳ 

2023-2028; Quyết định số 177/QĐ-UBND ngày 21/2/2023 của UBND TP Điện 

Biên Phủ về việc Về việc công nhận chức danh Chủ tịch Hội đồng trường các 

trường Mầm non, Tiểu học, THCS, TH&THCS trên địa bàn phường Điện Biên 

Phủ Điện Biên Phủ và Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 31/1/2024 về việc 

kiện toàn Hội đồng trường các trường THCS, TH&THCS thuộc Ủy ban nhân 

dân TP Điện Biên Phủ nhiệm kỳ 2023-2028. 

c) Quyết định điều động, bổ nhiệm, công nhận hiệu trưởng, phó hiệu 

trưởng, giám đốc, phó giám đốc hoặc thủ trưởng, phó thủ trưởng có sở giáo dục; 

Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng số: 920/QĐ-UBND ngày 12/05/2021, 

Quyết định số 113/QĐ-UBND của UBND phường Điện Biên Phủ, ngày 19 

tháng 7 năm 2025. 

Quyết định Phó Hiệu trưởng cấp THCS số: 726/QĐ-UBND ngày 

12/4/2022, Quyết định số 112/QĐ-UBND của UBND phường Điện Biên Phủ, 

ngày 19 tháng 7 năm 2025  

Quyết định Phó Hiệu trưởng cấp TH số: 93/QĐ-UBND ngày 15/1/2020 

Quyết định số 114/QĐ-UBND của UBND phường Điện Biên Phủ, ngày 19 

tháng 7 năm 2025  

d) Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục; chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của cơ sở giáo dục và của các đơn vị thuộc, trực thuộc, thành viên 

(nếu có): Thông tư số: 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/6/2020 của Bộ trưởng Bộ 

GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và 

trường phổ thông có nhiều cấp học; 

Tổ chức bộ máy của cơ sở giáo dục: 

1. Chi bộ: 39 ĐV Gồm 1 Bí thư  (Dương Thị Hoa), 1 PBT (Lê Thị Yến), 

chi uỷ viên: Nguyễn Tiến Lực; Trần Thị Thắm, Hoàng Thị Ninh (trong đó 

đảng viên nữ 25, nam 14, Dân tộc 05; nữ dân tộc 02, đảng viên dự bị: 01 Nguyễn 

Thị Thanh) 
2. Ban Giám hiệu: 3 người gồm 1 HT (Dương Thị Hoa), 2 PHT (Lê Thị 

Yến, Nguyễn Tiến Lực) 

3. Đoàn TNCSHCM: 10 đoàn viên nữ 5 đoàn viên: 01 bí thư (Hoàng Thị 

Yến), 01 PBT (Nguyễn Thị Hải Yến). 

4. Đội TNTPHCM: 01 TPTĐ (Nguyễn Thị Dung); 9 lớp nhi đồng (lớp 1A, 
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1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C), 16 chi đội;  523 ( đội viên, sao nhi đồng: 

294 

6. Tổ KHTN: 13 người 01 tổ trưởng (Lê Cường); 01 tổ phó (Đào Thị 

Thanh) 

7. Tổ KHXH: 10 người 01 tổ trưởng (Trần Thị Liên), 01 tổ phó (Hoàng Thị 

Ninh) 

8. Tổ 1,2,3: 12 người 01 tổ trưởng (Bùi Thị Sơn); 01 tổ phó (Trần Thị 

Thắm) 

9. Tổ 4,5: 10 người 01 tổ trưởng (Nguyễn Thị Duyên); 01 tổ phó (Nguyễn 

Thị Hồng Bích) 

10. Tổ VP: 5 người 01 tổ trưởng (Hà Thị Tuyến) 

11. Hội đồng trường: 13/15 người Vắng 2 do chuyển công tác Chủ tịch ĐC 

Dương Thị Hoa 

12. Ban TĐKT: 30 người. Trưởng ban ĐC Dương Thị Hoa. 

14. Ban ĐDCMHS: 4 người. Trưởng ban ĐCNguyễn Thị Minh– Hội 

trưởng 

đ) Quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các đơn vị thuộc, trực 

thuộc, thành viên: Không có 

e) Họ và tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ nơi làm việc, 

nhiệm vụ, trách nhiệm của lãnh đạo cơ sở giáo dục và lãnh đạo các đơn vị thuộc, 

trực thuộc, thành viên của cơ sở giáo dục (nếu có). 

Hiệu trưởng: Dương Thị Hoa 

Số điện thoại: 0914.899.197 

Thư điện tử: duonghoa80@gmail.com 

Điều 5. Thu, chi tài chính 

1. Tình hình tài chính của cơ sở giáo dục trong năm tài chính trước liền kề 

thời điểm báo cáo theo quy định pháp luật, trong đó có cơ cấu các khoản thu, chi 

hoạt động như sau: 
 

2. Các khoản thu và mức thu đối với người học, bao gồm: học phí, lệ phí, 

tất cả các khoản thu và mức thu ngoài học phí, lệ phí (nếu có) trong năm học và 

dự kiến cho từng năm học tiếp theo của cấp học hoặc khóa học của cơ sở giáo 

dục trước khi tuyển sinh, dự tuyển. 

Các khoản thu và vận động tài trợ 

STT NỘI DUNG MỨC THU GHI CHÚ 

1 Các khoản thu theo quy định. 

1.1 

 

Phí trông giữ xe đạp, xe đạp 

điện 

Xe đạp: 

10.000đ/tháng/HS 
 

Xe đạp điện: 20.000đ/ 

tháng/HS 
 

1.2 Bảo hiểm y tế 
HS lớp 1: Đóng theo 

tháng sinh. 
 

mailto:duonghoa80@gmail.com
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HS lớp 2 đến 9: 

379.080đ/năm/HS 

1.3 
Các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục.  

 

a 
Dịch vụ ăn bán trú (bữa 

chính) 

TH: 25.000 đ/bữa/HS 

THCS: 30.000 đ/bữa/HS 

Thực hiện với HS 

ăn bán trú.. 

b Dịch vụ trông trưa 5.000đ/buổi/HS 
Thực hiện với HS 

ngủ trưa cấp TH 

c Dịch vụ dọn vệ sinh 80.000đ/năm học/HS  

2 Kinh phí Ban đại diện cha mẹ học sinh 
Thực hiện theo 

ĐL BĐD 

3 
Bảo hiểm tự nguyện 

Mức 1: 120.000đ/năm/HS; Mức 2: 150.000đ/năm/HS 
 

4 Các khoản xã hội hóa giáo dục  

4.1 
Hỗ trợ các hoạt động giáo 

dục 
280.000.000đ/năm học  

4.2 

Cải tạo các hạng mục, công 

trình phục vụ hoạt động giáo 

dục 

54.600.000đ/năm học  

 

3. Chính sách và kết quả thực hiện chính sách hằng năm về trợ cấp và 

miễn, giảm học phí, học bổng đối với người học: Thực hiện theo Nghị định số 

238/2025/NĐ-CP, ngày 03-09-2025 của Chính phủ: Quy định về chính sách học 

phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh 

vực giáo dục, đào tạo; Nghị định số 66/2025/NĐ-CP, ngày 12/3/2025 của Chính 

phủ: Quy định chính sách cho trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên ở vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo và cơ sở 

giáo dục có trẻ em nhà trẻ, học sinh hưởng chính sách. 

4. Số dư các quỹ theo quy định, kể cả quỹ đặc thù (nếu có). Không 

5. Các nội dung công khai tài chính khác thực hiện theo quy định của pháp 

luật về tài chính, ngân sách, kế toán, kiểm toán, dân chủ cơ sở. Công khai hàng 

tháng trong các cuộc họp Hồi đồng sư phạm nhà trường. 

Mục 3. CÔNG KHAI ĐỐI VỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 

Điều 8. Điều kiện bảo đảm chất lượng hoạt động giáo dục phổ thông 
1. Thông tin về đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên: Tổng số 50: 

Cán bộ quản lý: 03; Giáo viên: 42; Nhân viên: 05. 

a) Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên chia theo nhóm vị trí 

việc làm và trình độ được đào tạo; 

- Giáo viên 

TT Môn Giáo viên Đảng Biên Hợp Trình độ chuyên môn 
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Tổng Nữ viên chế đồng >ĐH ĐH CĐ Khác 

1 
Toán học (Cường, 

Hải, Yến, Thành) 
4 2 4 4 0 0 4 0 0 

2 
Ngữ văn (Ninh, 

Liên, Dung) 
3 3 3 3 0 0 3 0 0 

3 
Tiếng Anh (Yến, 

Lan, Chang) 
3 3 1 3 0 0 3 0 0 

4 Vật lý (Thưởng) 1 0 1 1 0 0 1 0 0 

5 
Hóa học (Thanh, 

Hoàn) 
2 1 2 2 0 0 2 0 0 

6 
Sinh học (Lan, 

Hùng) 
2 1 2 2 0 0 2 0 0 

7 Lịch sử (Thắng) 1 0 1 1 0 0 1 0 0 

8 Địa lý (Huệ, Dung) 2 2 1 2 0 0 2 0 0 

9 GDCD (Hoàn) 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

10 Công nghệ (Diện) 1 1 0 1 0 0 1 0 0 

11 Thể dục (Hà, Tài) 2 0 2 2 0 0 2 0 0 

12 Âm nhạc 1 0 1 1 0 0 1 0 0 

13 Mỹ thuật 1 0 1 1 0 0 1 0 0 

14 
Tin học (Nam, Việt 

Anh) 
2 0 2 2 0 0 2 0 0 

15 GV văn hóa TH 16 16 13 16 0 0 16 0 0 

Tổng 42 29 34 42 0 0 42 0 0 

- Cán bộ quản lý 

TT Môn Số lượng Đảng Biênchế Hợp Trình độ chuyên môn 
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Tổng Nữ viên đồng >ĐH ĐH CĐ Khác 

1 Hiệu trưởng 1 1 1 1  1    

2 Phó Hiệu trưởng 2 1 2 2   2   

 Tổng 3 2 3 3 0 1 2 0 0 
 

- Nhân viên 

TT Môn 
Số lượng Đảng 

viên 
Biênchế 

Hợp 
đồng 

Trình độ chuyên môn 

Tổng Nữ >ĐH ĐH CĐ Khác 

1 Kế toán 1 1 1 1 0  1   

2 Văn thư 0         

3 Thủ quỹ 0         

4 Thư viện 0         

5 Y tế 1 1  1     1 

6 Phục vụ 1  1  1  1   

7 Bảo vệ 2    2   1 1 

 Tổng 5 2 2 2 3 0 2 0 3 

T

T 

Chức 

vụ 

Số lượng Đản

g 

viên 

Biên 

chế 

Hợp 

đồng 

Trình độ chuyên môn 

Tổn

g 
Nữ >ĐH ĐH CĐ 

Khá

c 

1 BGH 3 2 3 3 0 1 2 0 0 

2 GV 42 29 34 42 0 0 42 0 0 

3 NV 5 2 2 2 3 0 2 0 3 

Tổng 50 33 39 47 3 1 46 0 3 

 

b) Số lượng, tỷ lệ giáo viên, cán bộ quản lý đạt chuẩn nghề nghiệp theo quy 

định; 

- Cán bộ quản lý 03, đạt chuẩn 100%; 

- Giáo viên 42, đạt chuẩn 100%; 

c) Số lượng, tỷ lệ giáo viên cán bộ quản lý và nhân viên hoàn thành bồi 

dưỡng hằng năm theo quy định. 

- Cán bộ quản lý 03, đạt bồi dưỡng 100%; 

- Giáo viên 42, đạt bồi dưỡng 100%. 

2. Thông tin về cơ sở vật chất và tài liệu học tập sử dụng chung: 

a) Diện tích khu đất xây dựng trường 8469,93m2, 

Điểm trường 01; 
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Diện tích bình quân tối thiểu cho một học sinh 10,6m2; Đạt yêu cầu 

b) Số lượng, hạng mục khối phòng hành chính quản trị; khối phòng học 

tập; khối phòng hỗ trợ học tập; khối phụ trợ; khu sân chơi, thể dục thể thao; khối 

phục vụ sinh hoạt; hạ tầng kỹ thuật; đối sánh với yêu cầu tối thiểu theo quy định; 

TT Nội dung Số phòng Ghi chú 

1 Phòng học 24 
 

2 Phòng vi tính 2 
 

3 Phòng đồ dùng 2 
 

4 Phòng thư viện 1 
 

5 Phòng học bộ môn Tiếng Anh 2 
 

6 Phòng học bộ môn Lý 1 
 

7 Phòng học bộ môn Hóa - Sinh 2 
 

8 Phòng học bộ môn Công nghệ 1 
 

9 
Phòng học bộ môn Âm nhạc 1 

 

10 Phòng học bộ môn Mĩ thuật 1 
 

11 Phòng môn KHXH 2 
 

12 Phòng đa chức năng 1 
 

13 Phòng Ban giám hiệu 3 
 

14 Phòng Hội trường 2 
 

16 Phòng truyền thống  1 
 

17 Phòng Y tế 1 
 

18 Phòng Đoàn đội 1 
 

19 Phòng tổ KHTN 1 
 

20 Phòng tổ KHXH 1 
 

21 Phòng Công đoàn 1 

 

22 Phòng Bảo vệ 1 
 

23 Nhà đa năng 1 
 

24 Sân thể thao 1 
 

26 Tổng diện tích đất 8469,93m2 
 

27 Nhà xe giáo viên và học sinh 3 
 

28 Số máy vi tính 72 
 

29 Số máy chiếu 35 
 

30 Số máy vi tính dùng cho cán bộ quản lý và nhân 
viên 9 

 

31 Hệ thống Camera họp, hội nghị trực tuyến 1 bộ 
 

32 Thiết bị dạy và học cho các khối lớp  Đảm bảo, đủ dùng 
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33 Sách giáo khoa 1-9/khối Đảm bảo, đủ dùng 
 

34 Sách tham khảo Đủ dùng 
 

35 Internet tốc độ cao VNPT 
 

 

c) Số thiết bị dạy học hiện có; đối sánh với yêu cầu tối thiểu theo  quy 

định; 

Phòng vi tính 63 bộ tại 02 phòng tin học trong đó cấp THCS 31 máy, cấp 

TH 32 máy (một số máy đã cũ hỏng) 

Máy chiếu: tổng số 35 máy chiếu trong đó 25 máy chiếu/25 lớp học và 10 

máy chiếu tại các lớp và các phòng học bộ môn, phòng chức năng. 

05 màn hình tương tác thông minh ( 02 cái lắp tại phòng học đa chức 

năng; 01 cái lắp tại phòng học lớp 1C; 01 cái lắp tại phòng học lớp 7B1; 01 cái 

lắp tại văn phòng tầng 1). 

Đảm bảo đủ điều kiện học tập 

d) Danh mục sách giáo khoa sử dụng trong cơ sở giáo dục đã được cơ quan 

có thẩm quyền phê duyệt; danh mục, số lượng xuất bản phẩm tham khảo tối 

thiểu đã được cơ sở giáo dục lựa chọn, sử dụng theo quy định của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 

Các khối lớp thực hiện Chương trình Phổ thông 2018 với bộ sách Kết nối 

tri thức. 

3. Thông tin về kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục: 

a) Kết quả tự đánh giá chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục; kế hoạch cải 

tiến chất lượng sau tự đánh giá; 

Đánh giá tiêu chí Mức 1,2 và 3 

Tiêu chuẩn, 

Tiêu chí 

Kết quả 

Không đạt 
Đạt 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 

Tiêu chuẩn 1  x x x 

Tiêu chí 1.1  x x x 

Tiêu chí 1.2  x x - 

Tiêu chí 1.3  x x x 

Tiêu chí 1.4  x x x 

Tiêu chí 1.5  x x x 

Tiêu chí 1.6  x x x 

Tiêu chí 1.7  x x - 

Tiêu chí 1.8  x x - 

Tiêu chí 1.9  x x - 

Tiêu chí 1.10  x x - 

Tiêu chuẩn 2  x x x 

Tiêu chí 2.1  x x x 

Tiêu chí 2.2  x x x 
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Tiêu chí 2.3  x x x 

Tiêu chí 2.4  x x x 

Tiêu chuẩn 3  x x x 

Tiêu chí 3.1  x x x 

Tiêu chí 3.2  x x x 

Tiêu chí 3.3  x x x 

Tiêu chí 3.4  x x - 

Tiêu chí 3.5  x x x 

Tiêu chí 3.6  x x x 

Tiêu chuẩn 4  x x x 

Tiêu chí 4.1  x x x 

Tiêu chí 4.2  x x x 

Tiêu chuẩn 5  x x x 

Tiêu chí 5.1  x x x 

Tiêu chí 5.2  x x x 

Tiêu chí 5.3  x x - 

Tiêu chí 5.4  x x - 

Tiêu chí 5.5  x x x 

Tiêu chí 5.6  x x x 

Kết quả: Đạt mức 3 

Đánh giá tiêu chí mức 4 

Tiêu chí 
Kết quả Ghi chú 

Đạt Không đạt 

Tiêu chí 1  x  

Tiêu chí 2 x   

Tiêu chí 3 x   

Tiêu chí 4 x   

Tiêu chí 5 x   

Tiêu chí 6 x   

Kết quả: Không đạt Mức 4. 

Kết luận 

Trường đạt mức 3 

Đánh giá theo Chuẩn quốc gia: Trường đạt chuẩn quốc gia Mức độ: 2 

b) Kết quả đánh giá ngoài và công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục, 

đạt chuẩn quốc gia của cơ sở giáo dục qua các mốc thời gian; kế hoạch và kết 

quả thực hiện cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài trong 05 năm và hằng năm:  

Nhà trường đã được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên thực hiện đánh 

giá ngoài và công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 3 năm 2020 

theo Quyết định số 2254/QĐ-SGDĐT ngày 7 tháng 7 năm 2020 và Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Điện Biên công nhận trường đạt chuẩn mức độ 2 theo Quyết định số 
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679/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2020. Được công nhận lại tháng 7/2025 

(Quyết định số 976/QĐ-SGDĐT, ngày 30 tháng 7 năm 2025  về việc công nhận 

trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2). 

4. Cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục của nước ngoài hoặc 

chương trình giáo dục tích hợp thực hiện công khai thêm các nội dung sau đây: 

Tiêu chí 
Kết quả Ghi chú 

Đạt Không đạt 

Tiêu chí 1  x  

Tiêu chí 2 x   

Tiêu chí 3 x   

Tiêu chí 4 x   

Tiêu chí 5 x   

Tiêu chí 6 x   

a) Tên chương trình, quốc gia cung cấp chương trình, thông tin chi tiết về 

đối tác thực hiện liên kết giáo dục để dạy chương trình giáo dục tích hợp: không 

thực hiện 

b) Tên cơ quan, tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục hoặc cơ quan có 

thẩm quyền của nước ngoài công nhận về chất lượng giáo dục: không thực hiện 

c) Ngôn ngữ thực hiện các hoạt động giáo dục: Tiếng Anh  

Điều 9. Kế hoạch và kết quả hoạt động giáo dục phổ thông 

      1. Thông tin về kế hoạch hoạt động giáo dục của năm học: 

a) Kế hoạch tuyển sinh của cơ sở giáo dục, trong đó thể hiện rõ đối tượng, 

chỉ tiêu, phương thức tuyển sinh, các mốc thời gian thực hiện tuyển sinh và các 

thông tin liên quan:  

Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2025-2026: 2 lớp 1- 68 học sinh, 2 lớp 6-88 học 

sinh. 

Thực tế tuyển sinh 3 lớp 1: 86 học sinh tăng 01 lớp và 18 học sinh;  3 lớp 6: 

96 học sinh tăng 01 lớp và 08 học sinh. 

Hồ sơ tuyển sinh 

- Đơn xin học (theo mẫu do Hội đồng tuyển sinh quy định); 

- 02 ảnh 3x4 (01 ảnh dán vào đơn, 01 ảnh dán vào học bạ); 

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ; 

- Học bạ cấp tiểu học.  

Phương thức và đối tượng tuyển sinh 

- Xét tuyển 

- Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã hoàn thành chương trình giáo dục mầm 

non và hoàn thành chương trình giáo dục Tiểu học. 
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b) Kế hoạch giáo dục của cơ sở giáo dục số  Kế hoạch số 205/KHGD-TH-

THCSTT ngày 03 tháng 09 năm 2025 về kế hoạch giáo dục nhà trường (cấp THCS) 

năm học 2024-2025; Kế hoạch số 206/KHGD-TH-THCSTT ngày 03 tháng 09 năm 

2025 về kế hoạch giáo dục nhà trường (cấp TH) năm học 2025-2026 đăng tải trên 

https://thcsthanhtruong.pgdtpdienbienphu.edu.vn/ 

c) Quy chế phối hợp giữa cơ sở giáo dục với gia đình và xã hội trong việc 

chăm sóc, giáo dục học sinh:  

1. Phối hợp trong xây dựng chương trình, kế hoạch giáo dục hàng năm 

(giáo dục chính trị, pháp luật, đạo đức, thể chất, nếp sống văn hoá, sức khoẻ sinh 

sản vị thành niên, phòng chống tội phạm, tai nạn thương tích, ATGT, vệ sinh 

thực phẩm, vệ sinh môi trường cho học sinh). 

2. Phối hợp trong quản lí học sinh, tạo điều kiện để học sinh được học tập 

và rèn luyện; giám sát việc học tập, rèn luyện của học sinh; động viên khen 

thưởng học sinh có thành tích; giáo dục học sinh cá biệt. 

3. Phối hợp trong xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng trường đạt chuẩn quốc 

gia, cung cấp các trang thiết bị phục vụ cho dạy và học của nhà trường. 

4. Phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội 

trong và ngoài nhà trường. 

d) Các chương trình, hoạt động hỗ trợ học tập, rèn luyện, sinh hoạt cho học 

sinh ở cơ sở giáo dục: 

STT Tháng 
Nội dung 

 

Người 

thực hiện 

1 8 
- Thông tin về sách giáo khoa được sử dụng trong nhà 

trường 

BGH, TPTĐ, 

GVCN, Y tế 

2 9 

- Tuyên truyền về an toàn giao thông 

- Tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh 

- Triển khai công tác giáo dục thể chất và y tế trường học, 

phòng, chống dịch bệnh và tai nạn thương tích. 

Xây dựng lộ trình giúp học sinh hoàn thành chuẩn đầu ra 

môn học 

- Tổ chức trung thu cho HS 

BGH, TPTĐ, 

GVCN, Y tế 

3 10 

- Tuần lễ học tập suốt đời 2025. 

- Ngày Phụ nữ Việt Nam. 

- Xây dựng văn hoá học đường 

Khám sức khoẻ cho học sinh 

BGH, TPTĐ, 

GVCN, Y tế 

4 11 
- Kỷ niệm 43 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 

- Giải thể thao cấp trường. 

BGH, TPTĐ, 

GVCN, Y tế 

5 12 

- Ngày 22/12. Hoạt động thăm hỏi địa chỉ đỏ 

- Thi học kỳ 1, chất lượng học kỳ 1 

 

BGH, TPTĐ, 

GVCN, Y tế 

6 1 
Kết thúc học kì I 

Sơ kết học kỳ I 
BGH, TPTĐ, 

GVCN, Y tế 
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Tái giảng học kì II 
Tham gia chuyên đề cụm 

- Nâng cao văn hóa đọc 

7 2 

- Các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân. Hội thi tiếng hát 

học sinh. 

Hoạt động thiện nguyện trước tết Nguyên đán 

- Nâng cao văn hóa đọc 

BGH, TPTĐ, 

GVCN, Y tế 

8 3 
- Nội dung Giao lưu Tiếng Anh cấp trường. 

- Rung chuông vàng 

BGH, TPTĐ, 

GVCN, Y tế 

9 4 
- Các cuộc thi Olympic lớp 4,5,6,7,8 cấp trường 

 

BGH, TPTĐ, 

GVCN, Y tế 

10 5 

- Kiểm tra cuối năm 

- Tổng kết năm học 

- Công tác tuyển sinh 2026 – 2027 

- Bàn giao học sinh về SHH 

BGH, TPTĐ, 

GVCN, Y tế 

11 6 
- Các hoạt động hè. 

 

BGH, TPTĐ, 

GVCN, Y tế 

12 7 - Các hoạt động hè 
BGH, TPTĐ, 

GVCN, Y tế 

đ) Thực đơn hằng ngày của học sinh (nếu có): Thực hiện công khai thực 

đơn hàng ngày trên bảng tin của nhà trường. 

2. Thông tin về kết quả giáo dục thực tế của năm học trước: 

a) Kết quả tuyển sinh; tổng số học sinh theo từng khối; số học sinh bình 

quân/lớp theo từng khối; số lượng học sinh học 02 buổi/ngày; số lượng học sinh 

nam/học sinh nữ, học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật; số 

lượng học sinh chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại trường: 

STT 
Khối 

lớp 

Số 

lớp 

Số 

học 

sinh 

Tăng (giảm) so với 

kế hoạch giao Ghi chú 

Lớp Học sinh 

1 1 3 97 1 Tăng 21  

2 

2 3 113  Tăng 2 

4 HSKT gồm 01 KT khác (2A) 1 KT 

thần kinh (2B); KT khác (2B), 01 KT 

nghe, nói (2C) 

3 3 3 87  Tăng 5 1 HSKT gồm 01 KT vận động (3B) 

4 4 3 108  Tăng 5 1 HSKT gồm 01 KT trí tuệ (4B) 

5 5 3 92  Tăng 5  

 

Tổng 15 497 1 
457- tăng 

40 

4 HSKT gồm 2 KT khác (1-2A; 1-

2B); 1 KT thần kinh (2B); 01 KT 

nghe, nói (2C); 01 KT vận động 

(3B); 01 KT trí tuệ (4B) 

6 6 2 76  Tăng 12 3 HSKT gồm 1 KT khác (6A1); 01 



16 

 

KT trí tuệ (6A2); 01KT khác (6A2) 

7 7 3 94  Tăng 1  

8 
8 2 67  Giảm 1 

3 HSKT gồm 1 KT thần kinh-tâm 

thần (8C1); 02 KT trí tuệ (8C2) 

9 9 2 65  Giảm 2  

 

Tổng 9 302  
292- Tăng 

10 

6 HSKT gồm 1 KT thần kinh-tâm 

thần (8C1); 03 KT trí tuệ (2-8C2, 1-

6A2); 02KT khác (6A2) 

Tổng 24 799 1 749-tăng 50 12 HSKT  

Danh sách học sinh khuyết tật 

STT HỌ TÊN 
GIỚI 

TÍNH 
NĂM SINH 

DẠNG 

KHUYẾT 

TẬT 

MỨC 

ĐỘ 
LỚP 

CHẾ ĐỘ 

ĐƯỢC 

HƯỞNG 

1 Cà Phú Qúy Nam 03/06/2016 KT khác Nặng 3A NĐ 136 

2 Lường Bảo An 
Nam 

09/10/2015 
KT thần 

kinh 
Nặng 3B NĐ 20 

3 Lường Anh Tú Nam 15/03/2017 KT khác Nặng 3B NĐ 20 

4 
Vàng Quang 

Thái 

Nam 
11/05/2017 

KT nghe, 

nói 
Nặng 3C NĐ136 

5 Lê Kim Ngân Nữ 18/03/2016 KT vận động Nặng 4B NĐ 20 

6 
Nguyễn Bích 

Phương 

Nữ 

31/03/2015 KT trí tuệ Nhẹ 5B 

Không 

hưởng 

chế độ 

7 
Cà Phương 

Thảo 

Nữ 
12/11/2013 

KT thần 

kinh 
Nặng 5A NĐ 20 

8 Lò Thuỳ Trâm Nữ 04/10/2013 KT khác Nặng 7A1 NĐ 20 

9 Lương Quý Đạt Nam 22/10/2012 KT trí tuệ Nặng 7A2 NĐ 136 

10 Cà Bảo An 
Nam 

21/01/2013 KT khác 
ĐB 

nặng 
7A2 NĐ 136 

11 Cà Ngọc Tú 

Nam 

03/11/2011 

KT thần 

kinh-tâm 

thần 

Nặng 8C2 NĐ 136 

12 
Phạm Trần 

Tuyết Minh 
Nữ 17/10/2011 KT trí tuệ Nặng 9C2 NĐ 20 

13 
Lường Xuân 

Đức 
Nam 10/03/2010 KT trí tuệ Nặng 9C2 NĐ 20 
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b) Thống kê kết quả đánh giá học sinh theo quy định của Bộ giáo dục và 

Đào tạo; thống kê số lượng học sinh được lên lớp, học sinh không được lên lớp; 

- Kết quả xếp loại hạnh kiểm và rèn luyện năm học 2024 – 2025 

4.1. Về tỷ lệ huy động học sinh HTCT TH vào lớp 1, 6: 

Huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100% 

Trẻ 6-10 tuổi học TH đạt 100% 

Huy động trẻ 11 tuổi HTCTTH vào lớp 6 đạt 100% 

Đối tượng trẻ từ 11 tuổi HTCTTH vào học lớp 6 đạt 100% 

Đối tượng trẻ từ 11-14 tuổi đang học đạt 100% (không có HS học ở tiểu 

học) 
4.2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh  

4.2.1. Về học sinh: 

a) Chất lượng 2 mặt giáo dục cấp THCS 

Kết quả: Chất lượng giáo dục cấp THCS theo CTGDPT 2018: 9 lớp 299HS 

Năm 

học 

Tổn

g số 

Kết quả rèn luyện Kết quả học tập 

Tốt Khá Đạt Chưa 

đạt 

Tốt Khá Đạt Chư

a đạt 

2024 

- 

2025 

299 289 = 

96,7% 

10 = 

3,3% 

0 = 

0 % 

0= 

0% 

102  

= 

34,1

% 

112 

= 

37,5

% 

85 = 

28,4% 

0= 

0% 

Học sinh đạt kết quả học tập tốt, khá được duy trì ở mức ổn định. 

b)Chất lượng giáo dục cấp TH 

Năm 

học 
Tổn

g số 

Năng lực Phẩm chất Học tập 

Tốt Đạt 
CC

G 
Tốt Đạt 

CC

G 
XS HTT HT 

C

HT 

2024 

- 

2025 

498 314= 

63,1

% 

184

= 

36,9

% 

0= 

0% 

361

= 

72,5

% 

137= 

27,5 

% 

0= 

0

% 

132= 

26,5 

% 

122= 

24,5

% 

244

= 

49

% 

0= 

0

% 

Học sinh đạt kết quả học tập tốt, khá tăng 4,9% so với năm học 2023-2024. 

c) Khen thưởng cuối năm 

Nội dung khen Số lượng 

HS Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn 

luyện (cấp TH) 
132/498=26,5% 

HS HTT các nội dung học tập và rèn luyện/HS tiêu 

biểu (cấp TH) 
122/498=24,5% 

Cháu ngoan Bác Hồ (cấp TH) 498/498=100% 

HS xuất sắc (khối 6,7,8,9 - Cấp THCS) 14/299=4,7% 

HS giỏi  (khối 6,7,8,9 - Cấp THCS) 88/299=28,4% 

Các nội dung giáo dục khác 
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Nội dung Năm học 2024-2025 

Lớp có nhiều thành tích trong HT và 

phong trào 

Mức 1: 15/24=62,5% 

Mức 2: 9/24= 37,5% 

HSTN lớp 9 64/64 = 100% 

HS HTCTTT lớp 5 69/69= 100% 

HS lên lớp (Cấp THCS) 299/299 = 100%  

HS chuyển lớp (Cấp TH) 498/498 = 100 %  

2.3. Các cuộc thi các cấp  

Có 8 em lớp 9 đạt HSG cấp thành phố trong đó có 1 giải nhất; 1 giải nhì; 2 

giải ba; 4 giải khuyến khích; có đạt 7 lớp 9 em đạt HSG cấp tỉnh trong đó 4 giải 

ba; 3 giải KK. 

Có 37 em lớp 6,7,8 đạt giải olimpic cấp trường trong đó có 8 giải nhì; 8 

giải ba; 21 giải khuyến khích. 

Có 69 em lớp 4,5 đạt giải olimpic cấp trường và lớp 1,2,3 đạt giải viết chữ 

đẹp trong đó có 9 giải nhất; 12 giải nhì; 9 giải ba; 39 giải khuyến khích. 

Đạt 01 giải ba thi KHKT cấp TP, 01 giải ba và 01 thi sáng tạo TTNNĐ cấp 

thành phố. 

Các cuộc thi qua mạng 

Cấp trường: 199 giải trong đó có 17 giải nhất, 45 giải nhì, 52 giải ba, 85 

giải khuyến khích, cấp TP: 141 giải trong đó có 23 giải nhất, 44 giải nhì,41 giải 

ba, 33 giải khuyến khích; cấp tỉnh 56 giải trong đó 10 giải nhất, 12 giải nhì, 5 

giải ba, 29 giải khuyến khích, cấp QG: 16 em được chứng nhận hoàn thànhThi 

KHKT cấp thành phố: 1 giải C 

Tỉ lệ tốt nghiệp THCS: 64/64 = 100% 

Thi đỗ các trường THPT: 62/62=100% (2HS học nghề) 

Thi đỗ LQĐ 11/64=17% 

f) Các nội dung giáo dục khác 

Nội dung Năm học 2024-2025 

Lớp có nhiều thành tích trong HT và 

phong trào 

Mức 1: 15/24=62,5% 

Mức 2: 9/24= 37,5% 

HSTN lớp 9 64/64 = 100% 

HS HTCTTT lớp 5 69/69= 100% 

HS lên lớp (Cấp THCS) 299/299 = 100%  

HS chuyển lớp (Cấp TH) 498/498 = 100 %  

 

c) Số lượng học sinh được công nhận hoàn thành chương trình, học sinh 

được cấp bằng tốt nghiệp; số lượng học sinh trúng tuyển vào các cơ sở giáo dục 
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nghề nghiệp đối với cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông; số lượng học 

sinh trúng tuyển đại học đối với cấp trung học phổ thông. 

Học sinh tốt nghiệp lớp 9 đạt 64/64 tỉ lệ 100%. 

3. Cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục của nước ngoài hoặc 

chương trình giáo dục tích hợp thực hiện công khai thêm nội dung: số lượng học 

sinh đang học (chia theo số lượng học sinh là người Việt Nam, số lượng học 

sinh là người nước ngoài). (không thực hiện). 

Trường TH-THCS Thanh Trường công khai trong trường học, đầu năm học 

2025 - 2026. 

Nơi nhận: 
- Phòng VH-XH P. Điện Biên Phủ (báo cáo); 

- Đăng trên trang Web trường; 

- Lưu: VT. 
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